
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẢI THƯỞNG BÔNG LÚA 

VÀNG VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT NĂM 2012 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2752 /QĐ-BNN-TCCB ngày 01/11/2012 của Bộ trưởng 

Bộ NN-PTNT) 

1. Cục Bảo vệ thực vật với sản phẩm “Hệ thống thâm canh lúa cải tiến - SRI”. 

2. Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP (đơn vị tư vấn thiết kế) với sản 

phẩm "Đập bê tông đầm lăn" được ứng dụng trong công trình hồ chứa nước Định Bình. 

3. Công ty cổ phần xây dựng 47 (đơn vị thi công) với sản phẩm “Đập Bê tông đầm lăn” 

được ứng dụng trong Công trình Hồ chứa nước Định Bình. 

4. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thuỷ lợi II với sản phẩm “Tràn Labyrinth”. 

5. Sở NN-PTNT tỉnh An Giang với sản phẩm “Công trình thuỷ lợi Bắc Vàm Nao”. 

6. Công ty Cổ phần Giống cây trồng Thái Bình với sản phẩm "Giống lúa BC15". 

7. Công ty Cổ phần Nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng với sản phẩm "Giống lúa lai F1 

Việt lai 20". 

8. Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương với sản phẩm "Giống lúa thuần Khang 

dân đột biến". 

9. Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Nam, Sở NN-PTNT Quảng Nam với sản phẩm "Giống 

lúa Quảng Nam 1". 

10. Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai với sản phẩm "Giống lúa lai 3 dòng 

LC25". 

11. Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam với sản phẩm "Giống ngô nếp lai đơn 

MX10". 

12. Công ty Cổ phần Đầu tư & phát triển nông nghiệp Hải Phòng với sản phẩm "Giống 

lợn Móng Cái Thành Tô - Hải Phòng". 

13. Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương, Viện Chăn nuôi với sản phẩm "Dòng lợn cái 

bố mẹ VCN 21 và VCN 22". 

14. Trung tâm Nghiên cứu & chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, Viện Chăn nuôi với 

sản phẩm "Các dòng vịt cao sản chuyên thịt V2 và V7". 

15. Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương, Viện Chăn nuôi với sản phẩm “Tinh bò 

đông lạnh HOLSTEIN FRIESIAN, BRAHMA, DROUGHMASTER - VINALICA dạng 

cọng rạ”. 

16. Công ty TNHH MTV Hoàng Tùng với sản phẩm "Giống cây dược liệu giảo cổ lam Ba 

Tri". 

17. Tổng Công ty Phân bón & hoá chất dầu khí với sản phẩm “Đạm Phú Mỹ”. 



18. Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền với sản phẩm “Phân bón Đầu Trâu”. 

19. Công ty Cổ phần Supe phốt phát & hoá chất Lâm Thao với sản phẩm “Supe, Lân nung 

chảy Lâm Thao”. 

20. Công ty Cổ phần Giống vật tư, nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam với sản phẩm 

“Phân bón lá phức hữu cơ cao cấp POMIOR”. 

21. Công ty TNHH MTV Phân đạm & hoá chất Hà Bắc với sản phẩm “Phân đạm URE Hà 

Bắc”. 

22. Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang với sản phẩm “Mô hình SX và tiêu thụ lúa 

gạo theo phương thức Cánh đồng mẫu lớn”. 

23. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với sản phẩm “Cao su định chuẩn kỹ thuật 

SVR 3L”. 

24. Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị với sản phẩm “Gỗ ván MDF VRG Quảng 

Trị”. 

25. Công ty TNHH MTV Thuốc thú y Trung ương TPHCM với sản phẩm “Thương hiệu 

NAVETCO”. 

26. Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu với sản phẩm “Sữa Mộc Châu”. 

27. Công ty Cổ phần Xây lắp cơ khí & lương thực thực phẩm Long An với sản phẩm “Gạo 

Nàng thơm Long An-Nhãn hiệu Thổ cơm”. 

28. Công ty Cổ phần Chế biến nông sản Điện Biên với sản phẩm “Gạo tẻ thơm điện biên 

IR64 và Bắc thơm số 7”. 

29. Công ty Lương thực Tiền Giang với sản phẩm “Gạo Chín con rồng vàng”. 

30. Công ty Cổ phần phân phối bán lẻ VNF1 với sản phẩm “Gạo Trân Châu”. 

31. Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang với sản phẩm “Bánh phồng tôm Sa Giang”. 

32. Công ty TNHH Khai thác Hải sản & chế biến nước mắm Thanh Hà với sản phẩm 

“Nước mắm Phú Quốc nhãn hiệu Thanh Hà”. 

33. Công ty Cổ phần Thuỷ sản CAFATEX với sản phẩm “Tôm Temoura, Noashi, Sushi”. 

34. Công ty Cổ phần Hải Việt với sản phẩm “Mực nang Sushi bông hồng”. 

35. Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn với sản phẩm “Cá tra Fillet đông lạnh”. 

36. Công ty MDF Vinafor Gia Lai với sản phẩm “Gỗ ván MDF Gia Lai”. 

37. Công ty TNHH MTV Thuốc thú y Trung ương TPHCM với sản phẩm “Vắc xin tụ 

huyết trùng trâu bò nhũ dầu chủng P52”. 



38. Viện Sinh thái & bảo vệ công trình, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam với sản phẩm 

“Các chế phẩm sinh học METAVINA 80LS, METAVINA 10DP, METAVINA 90DP”. 

39. Nhóm tác giả: GS.TS Nguyễn Thị Lang, GS.TS Bùi Chí Bửu, Viện Lúa đồng bằng 

sông Cửu Long với sản phẩm "Giống lúa OM 4900". 

40. Nhóm tác giả: PGS.TS Trần Thị Cúc Hòa, TS. Phạm Trung Nghĩa, Kỹ sư Lã Cao 

Thắng, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long với sản phẩm "Giống lúa OM 6976". 

41. Tác giả: Hồ Quang Cua và các cộng sự, Sở NN-PTNT tỉnh Sóc Trăng với sản phẩm 

"Lúa thơm Sóc Trăng 5 (ST5)". 

42. Nhóm tác giả: ThS. Phạm Văn Quỳnh, ThS. Nguyễn Thị Kiều, KS. Nguyễn KS. Thị Mỹ 

Sơn, KS, Phan Văn Năm, Sở NN-PTNT thành phố Cần Thơ với sản phẩm “Kỹ thuật Né 

rầy - ôm nước trong phòng chống rày nâu, bệnh vàng lùn lùn xoắn lá trên vùng lúa đồng 

bằng Sông Cửu long”. 

43. Nhóm tác giả: TS. Hồ Xuân Tùng, PGS.TS Nguyễn Huy Đạt, PGS.TS Bùi Đức Lũng, 

TS. Nguyễn Thanh Sơn, TS. Trần Long, ThS. Vũ Thị Hưng, Trung tâm Nghiên cứu huấn 

luyện chăn nuôi, Viện Chăn nuôi với sản phẩm “Gà ri vàng rơm”. 

44. Nhóm tác giả: TS. Phùng Đức Tiến, TS. Nguyễn Quý Khiêm, ThS. Lê Thị Thu Hiền, 

ThS. Nguyễn Thị Mười, ThS. Đào Thị Bích Loan, ThS. Phạm Thuỳ Linh, Trung tâm 

nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương, Viện Chăn nuôi với sản phẩm “Giống gà lông màu 

hướng thịt TP1, TP2, TP3, TP4”. 

45. Tác giả: TS. Nguyễn Năng Nhượng và các cộng sự, Viện Cơ điện Nông nghiệp & công 

nghệ sau thu hoạch với sản phẩm “Dây chuyền thiết bị đồng bộ chế biến thức ăn gia súc 

quy mô 5 - 8 tấn/giờ, điều khiển tự động”. 

46. Tác giả: TS. Chu Văn Thiện và các cộng sự, Viện Cơ điện Nông nghiệp & công nghệ 

sau thu hoạch với sản phẩm “Quy trình công nghệ và dây chuyền thiết bị chế biến hạt 

giống chất lượng cao quy mô vừa và nhỏ”. 

47. Tác giả: GS.TS Trương Đình Dụ và các cộng sự, Viện Thủy công, Viện Khoa học Thuỷ 

lợi Việt Nam với sản phẩm “Cụm công trình: Đập xà lan, Đập trụ đỡ”. 

48. Tác giả: GS.TS Hà Văn Khối và các cộng sự, Trường Đại học Thuỷ lợi với sản phẩm 

“Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xoá các khu chậm lũ sông Hồng, sông Đáy và sông 

Hoàng Long”. 

49. Tác giả: TS. Mai Xuân Triệu và các cộng sự, Viện Nghiên cứu Ngô với sản phẩm 

"Giống ngô lai đơn LVN-61". 

50. Nhóm tác giả: GS.TS Lê Đình Khả, TS. Hà Huy Thịnh, ThS. Nguyễn Đình Hải, Viện 

Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với sản phẩm "Giống quốc gia Keo lai BV10". 

51. Nhóm tác giả: PGS.TS Nguyễn Hoàng Nghĩa, PGS.TS Phạm Quang Thu, KS. Nguyễn 

Văn Chiến, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với sản phẩm "Giống Keo lai AH7". 

52. Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, TS. Bùi Văn Ái, Viện Khoa học Lâm nghiệp 

Việt Nam với sản phẩm “Thuốc bảo quản gỗ XM5”. 



53. Tác giả: TS. Ngô Kiều Oanh, Trang trại Đồng quê Ba Vì, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội với sản phẩm “Mô hình Du lịch Nông nghiệp gắn với bảo tồn và phát 

triển làng nghề nông nghiệp truyền thống”. 

54. Tác giả: ThS. Trần Thị Oanh Yến, Viện Cây ăn quả miền Nam với sản phẩm "Giống 

thanh long ruột đỏ Long Định". 

55. Tác giả: Ngô Ngọc Quang, ấp Tân Lập, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước với sản phẩm “Máy tuốt hạt điều”. 

56. Tác giả: ThS. Tăng Xuân Lưu, Trung tâm nghiên cứu bò & đồng cỏ Ba Vì với sản 

phẩm “Hỗn hợp khoáng KL-01 để phòng bệnh sát nhau và bị bại liệt ở bò”. 

 


